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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

Năm: 2024 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở giáo dục: Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây. 

2. Địa chỉ: 53/5 Đường 10, Kp10, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM. 

3. Loại hình: Trường THPT công lập 

Cơ quan quản lý trực tiếp: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của trường 

Sứ mạng: Xây dựng môi trường học tập có nền nếp, kỷ luật, trách nhiệm, văn minh 

và chất lượng tốt để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo. 

Tầm nhìn: là một trong những trường THPT chất lượng trên địa bàn thành phố Thủ 

Đức mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên và học sinh luôn có 

khát vọng vươn lên. 

Mục tiêu chung: Phát triển đội ngũ sư phạm tâm huyết với nghề, đổi mới, sáng tạo; 

trong đó có 40% thầy cô có trình độ trên chuẩn đào tạo. Nâng cao chất lượng và hiệu quả 

giáo dục học sinh về đức, trí, thể, mĩ; phát huy năng lực, phẩm chất, chủ động, tự học, tự 

rèn, sáng tạo, khát vọng vươn lên và tinh thần hợp tác quốc tế cho học sinh. Chú trọng giáo 

dục các em phát triển năng khiếu, kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa, phát huy truyền 

thống nhà trường, gia đình, quê hương và dân tộc. 

5. Quá trình hình thành và phát triển: 

Trường được thành lập từ năm 2013, theo Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 

19/7/2013, với khuôn viên 12.304m2.  

Từ năm 2019 đến nay, trường có nhiều tiến bộ vượt bậc; môi trường sư phạm, cơ sở 

vật chất được UBND Thành phố đầu tư xây dựng, cải tạo toàn bộ sân bãi, phòng chức 

năng và trang thiết bị phục vụ dạy học theo chuẩn quốc gia, chất lượng đào tạo luôn được 

giữ vững. Tập thể sư phạm nhà trường được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận Tập 

thể lao động xuất sắc nhiều năm liền, nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu năm 2024 

6. Thông tin người đại diện pháp luật 

- Họ và tên: Hoàng Thị Hảo 

- Chức vụ: Hiệu trưởng 

- Địa chỉ nơi làm việc: 53/5 Đường 10, Kp10, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức. 

- Số điện thoại: 0908888361 

- Email: Hhaothuduc@gmail.com. 

mailto:Hhaothuduc@gmail.com
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7. Tổ chức bộ máy 

a) Quyết định thành lập trường: Trường THPT Đào Sơn Tây được thành lập theo 

Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày ngày 18 tháng 7 năm 2013 của UBND Thành phố 

Hồ Chí Minh.  

b) Quyết định công nhận Hội đồng trường:  

- Hội đồng trường THPT Đào Sơn Tây nhiệm kỳ 2020-2025 được Sở Giáo dục và 

Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công nhận theo Quyết định số 3485/QĐ-GDĐT-TC ngày 

28/12/2020, kiện toàn 2379/QĐ-SGDĐT ngày 28/9/2022. 

- Chủ tịch Hội đồng trường: bà Hoàng Thị Hảo được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Hồ Chí Minh công nhận theo Quyết định số 3548/QĐ-GDĐT-TC ngày 31/12/2020. 

- Danh sách thành viên Hội đồng trường: 

STT Họ tên Chức vụ Chức danh 

1 Bà Hoàng Thị Hảo Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  Chủ tịch  

2 Bà Trần Thị Minh Đức Phó Bí thư - Phó Hiệu trưởng  Thành viên 

3 Ông Trần Ngọc Vỹ Phó Hiệu trưởng Thành viên 

4 Ông Nguyễn Văn Ngãi Phó Hiệu trưởng Thành viên 

5 Bà Lê Thị Việt Hà TTCM, CTCĐ Thành viên 

6 Ông Lại Hoàng Hiệp TTCM, ĐTN Thành viên 

7 Bà Hoàng Thị Vinh Tổ trưởng chuyên môn  Thành viên 

8 Bà Nguyễn Thị Yến Tổ trưởng Văn phòng  Thành viên 

9 Ông Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch UBND P. Linh Xuân  Thành viên 

c) Quyết định điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

+ Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng: Quyết định số 1096/QĐ-SGDĐT ngày 22 

tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh. 

+ Quyết định bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng: Quyết định số 229/QĐ-SGDĐT ngày 23 

tháng 1 năm 2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh. 

+ Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng: Quyết định số 1342/QĐ-GDĐT ngày 31 

tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh. 

+ Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng: Quyết định số 1901/QĐ-GDĐT ngày 29 

tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh. 

d) Quy chế tổ chức và hoạt động trường 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây được 

Hiệu trưởng nhà trường bổ sung, chỉnh sửa và ban hành theo Quyết định số 18/QĐ-

THPT.ĐST ngày 13 tháng 10 năm 2020. 
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 Nhiệm vụ và quyền hạn của trường 

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế - xã 

hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa, 

lịch sử và truyền thống của nhà trường. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình 

giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phối hợp với gia đình 

học sinh, tổ chức và cá nhân trong tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

- Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công. 

- Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội. 

- Quản lý giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật. 

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục theo quy định 

của pháp luật. 

- Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp 

luật. 

- Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm định 

chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo đảm chất 

lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản lý các hoạt 

động giáo dục; bảo đảm việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội trong quản lý các 

hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật. 

 Sơ đồ tổ chức bộ máy của nhà trường: 

- 01 Hội đồng trường với 09 thành viên. 

- 01 Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng. 

- 01 Hội đồng thi đua, khen thưởng. 

- Hội đồng kỷ luật (thành lập khi xử lý kỷ luật theo Điều lệ nhà trường). 

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: có 01 chi bộ gồm 35 đảng viên. 

- Tổ chức Công đoàn: có 101 công đoàn viên. 

- Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: có 48 chi đoàn với 754 đoàn viên. 

- Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường có 15 thành viên. 

- Các tổ chuyên môn: 09 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng. 

8. Các văn bản khác của nhà trường 

- Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025. 

- Kế hoạch trung hạn phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025. 
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- Quy chế dân chủ cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-THPT.ĐST ngày 

01 tháng 10 năm 2024. 

- Các Nghị quyết của Hội đồng trường. 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

Giáo viên: 

TT Tổ bộ môn 
Giáo viên Đảng 

viên 

Số giáo viên 

Biên 

chế 

Tập 

sự 

Trình độ chuyên môn 

Tổng Nữ > ĐH ĐH CĐ Khác 

1 Toán 13 8 2 13  4 9 
  

2 Văn 11 11 5 12  6 5 
  

3 Ngoại ngữ 9 8 2 8  3 6 
  

4 Lý  7 4 3 7  2 5   

5 Hóa 7 5 2 7  4 3   

6 Sinh  6 6 1 6  1 5   

7 Sử  4 3 1 4   4   

8 Địa 4 2 2 3 1  4   

9 Công nghệ 4 2 2 4   4   

10 Tin  4 2 2 4  2 2   

11 KTPL 4 4 1 3 1 1 3   

12 TD   7 1 1 7  1 6   

13 GDQP 3 3 1 3   3   

TỔNG 83 60 25 83 2 24 69   

Cán bộ - Nhân viên. 

TT Bộ phận 
Số lượng Đảng 

viên 

Số CB-NV 

Hợp 

đồng 

làm việc 

Hợp 

đồng 

LĐ 

Trình độ 

Tổng Nữ > ĐH ĐH CĐ Khác 

1 Lãnh đạo 4 2 4 4  1 3   

2 Kế toán 1 1 1 1   1   

3 Thủ quỹ 1 1  1   1   

4 Văn thư 1 1  1    1  

5 Thư viện 0         

6 CNTT 1   1   1   

7 Thiết bị 1    1  1   

8 Giáo vụ 1    1  1   

9 Y tế 1 1 1 1   1   

10 Bảo vệ 3    2    3 

11 Phục vụ 4 4   4    4 

TỔNG 18 10 6 9 6 1 9 1 7 
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III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Diện tích 

trường 

(m2) 

Số phòng thí 

nghiệm 

(L,H,S) 

Số phòng 

nghe nhìn 

Số 

phòng 

vi tính 

Số phòng 

chức 

năng 

Diện tích 

nhà ăn 

(m2) 

Diện tích 

khu bán 

trú (m2) 

12.304 03 01 03 04 300 800 

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

Đạt Kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2, theo quyết định: 1409-70/QĐ-SGDĐT 

ngày 20 tháng 5 năm 2024.  

Đạt Chuẩn Quốc gia Mức độ 1, theo quyết định số 1408-27/QĐ-SGDĐT ngày 20 

tháng 5 năm 2024. 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

Kết quả đạt được trong năm học 2023 - 2024 

- Trường đạt Tập thể Lao động xuất sắc, Đơn vị học tập cấp Thành phố;  

- Kết quả tốt nghiệp 2023 - 2034: đạt 99,88%. 

- Đoàn trường: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Chi đoàn giáo viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Công đoàn: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Nhận Bằng khen, Cờ Thi đua của UBND Thành phố. 

* Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 

- Lao động tiên tiến: 98/98 (100%) 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 16 

- Nhận Bằng khen của UBND Thành phố: 05 

* Học sinh: Kết quả học lực năm học 2023 - 2024 

Khối 
Tổng 

số HS 

Giỏi Khá TB/Đ Yếu/CĐ Kém 

SL % SL % SL % SL % SL % 

10 710 196 27.61 386 54.37 125 17.61 3 0.42   

11 659 215 32.58 332 50.3 105 15.91     

12 547 164 30.04 338 61.9 44 8.06     

Trường 1916 575 30.01 1056 55.11 274 14,3 3 0.16   

- Kết quả rèn luyện năm học 2023 - 2024: 

Khối Tổng số HS 
Tốt Khá TB/Đ Yếu/CĐ 

SL % SL % SL % SL % 

10 710 657 92.54 46 6.48 1 0.14 6 0.85 

11 659 607 91.97 41 6.21 1 0.15 11 1.67 

12 547 488 89.38 38 6.96 15 2.75 5 0.92 

Trường 1916 1752 91.44 125 6.52 17 0.89 22 1.15 
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VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

1. Tình hình tài chính của trường trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo  

Các khoản thu năm 2024  

TT Nội dung 
Số dư năm trước 

chuyển sang 

Số thu trong 

năm 

Số chi trong 

năm 

Tồn đến 

30/12/2024 

1 
Ngân sách Nhà 

nước 
2.062.797.397 34.992.387.000 25.144.952.643 11.910.231.754 

2 
Hỗ trợ của nhà 

đầu tư 
0 0 0 0 

3 

Học phí, lệ phí và 

các khoản thu 

khác từ người học 

0 5.053.740.000 959.589.308 4.094.150.692 

4 

Kinh phí tài trợ 

và hợp đồng với 

bên ngoài 

0 216.180.000 216.130.400 49.600 

5 Nguồn thu khác 0 3.686.104.260 3.686.104.260 0 

Các loại hoạt động chương trình nhà trường 

(từ tháng 01/2024 đến 30/12/2024) 

TT Nội dung 

Số dư năm 

trước chuyển 

sang 

Số thu trong 

năm 

Số chi trong 

năm 

Tồn đến 

30/12/2024 

1 Buổi hai 12.179.316 4.306.480.000 4.310.563.552 8.095.764 

2 

Dạy Tiếng Anh 

giao tiếp với người 

nước ngoài 

70.166.700 1.655.081.000 1.631.857.522 93.390.178 

3 
Dạy Tiếng Anh 

tăng cường K12 
0 324.295.000 282.785.900 41.509.100 

4 Dạy Tin học MOS 113.436.379 591.171.000 676.408.593 28.198.786 

5 Dạy STEM 3.544.000 565.149.000 625.609.060 (-56.916.060) 

6 
Tiền quản lý phục 

vụ và vệ sinh bán trú 
9.318.689 1.980.863.769 1.929.435.790 60.746.668 

7 
Tiền giường và máy 

lạnh bán trú 
0 330.066.000 244.182.328 85.883.672 

Kết quả thu chi hoạt động năm 2024 

TT Chỉ số thống kê Năm báo cáo 
Năm trước liền kề 

năm báo cáo 

A TỔNG THU HOẠT ĐỘNG 16.719.516.000 12.090.400.000 

I Ngân sách Nhà nước 16.719.516.000 12.090.400.000 

II Thu giáo dục và đào tạo 5.053.740.000 5.132.485.500 
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TT Chỉ số thống kê Năm báo cáo 
Năm trước liền kề 

năm báo cáo 

1 Học phí, lệ phí từ người học 5.053.740.000 5.132.485.500 

2 Thu khác 0 0 

B TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG 14.486.220.000 9.255.574.386 

I Chi lương, thu nhập   

1 Chi lương, thu nhập của giáo viên 10.729.687.751 8.736.858.831 

2 Chi lương, thu nhập của nhân viên 702.396.755 345.652.125 

II Chi cơ sở vật và dịch vụ   

1 

Chi mua sắm, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng 

và vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực tiếp 

cho hoạt động giáo dục 

177.009.680 140.563.430 

2 Chi cho đào tạo, phát triển đội ngũ 23.400.000 13.600.000 

3 Chi phí chung và chi khác 0 0 

III Chi hỗ trợ người học   

1 Chi trợ cấp và miễn, giảm học phí 18.900.000 18.900.000 

2 Chi hoạt động khác 0 0 

C CHÊNH LỆCH THU CHI 2.233.296.000 2.834.825.614 
 

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 

1. Nhà trường và 100% CBQL, GV, NV thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được 

giao, thực hiện tốt Chủ đề năm 2024 gắn với các phong trào thi đua của Ngành.  

2. Nhà trường đạt tiêu chuẩn trường học “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư 

số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an và đạt tiêu chuẩn trường học an 

toàn, phòng chống tai nạn thương tích theo quy định tại Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT. 

3. 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm túc 

pháp luật Nhà nước, quy định của Ngành, các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế làm 

việc, quy chế chuyên môn và quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, ...  

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hảo 
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